[bookmark: _GoBack]ĐS6-C1-CD21. ƯỚC CHUNG VÀ BỘI CHUNG
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
• Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.
Kí hiệu tập hợp các ước chung của a và b là ƯC (a, b).
Ví dụ: ƯC (4,6) = (l ; 2}.
•  Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.
Kí hiệu tập hợp các bội chung của a và b là BC (a, b).
Ví dụ: BC (4,6) = 0; 12; 24;...}.
•  Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó.

Kí hiệu giao của hai tập hợp A và B là A B.
II. BÀI TẬP VÀ CÁC DẠNG TOÁN
Dạng 1. Nhận biết một số thuộc ước chung và bội chung của hai hay nhiều số
Phương pháp giải:
- Để nhận biết một số là ước chung của hai số, ta xét:
+ Nếu hai số cùng chia hết cho a thì a là ước chung.
+ Nếu có ít nhất một trong hai số không chia hết cho a thì a không là ước chung.
- Để nhận biết một số b là bội chung của hai số, ta xét:
+ Nếu b chia hết cho cả hai số thì b là bội chung.
+ Nếu có ít nhất một trong hai số mà b không chia hết thì b không là bội chung.
1. 	a) Số 12 có là ước chung của 24 và 40 không? Vì sao?
b) Số 124 có là bội chung của 31; 62 và 4 không? Vì sao?


2. Điền kí hiệu hoặc vào ô trống cho đúng:
a) 36       BC (6; 21); 			b) 3      ƯC (30; 42);


c) 30       BC (5; 12; 15);	                      d) 4      ƯC  (16; 20; 30).


Dạng 2. Viết tập hợp các ước chung và bội chung của hai hay nhiều số
Phương pháp giải:
Để viết tập hợp các ước chung (bội chung) của hai hay nhiều số ta làm như sau:
Bước 1. Viết tập hợp các ước (bội) của mỗi số đã cho;
Bước 2. Tìm giao của các tập hợp đó.
3. Viết các tập hợp sau:
a)  ƯC (24;40);			b) BC (2;8);
c) ƯC  (20; 30);			d) BC (10; 15).
4. Viết các tập hợp sau:
a) ƯC (15;27);			b) BC (6;21);
c) ƯC (45;15);			d) BC (6;4).
Dạng 3. Tìm giao của hai tập hợp cho trước
Phương pháp giải:
Để tìm giao của hai tập hợp cho trước, ta liệt kê những phần tử chung của hai tập hợp đó.
5. Tìm giao của hai tập hợp A, và B, biết rằng:
a) A là tập hợp các học sinh học giỏi Toán, B là tập hợp các học sinh học giỏi Ngoại ngữ.
b)  A là tập hợp các số chia hết cho 3, B là tập hợp các số chia hết cho 9.
c)  A là tập hợp các số chia hết cho 5, B là tập hợp các số chia hết cho 10
6. Tìm giao của hai tập hợp C và D, biết rằng:
a)  C là tập hợp các học sinh hát hay, D là tập hợp các học sinh, múa dẻo.
b) C là tập hợp các số chia hết cho 4, D là tập hợp các số chia hết cho 8.
c) C là tập hợp các số chia hết cho 2, D là tập hợp các số không chia hết cho 5.
Dạng 4. Bài toán lời văn
Phương pháp giải:
- Phân tích đề bài để đưa về việc tìm ước chung và bội chung của hai hay nhiều số
7. Học sinh lớp 6A được nhận phần thưởng của nhà trường và mỗi em được nhận phần thưởng như nhau. Cô hiệu trưởng đã chia hết 129 quyển vở và 215 bút chì màu. Hỏi số học sinh lớp 6A là bao nhiêu?
8. Tổ 1 của lóp 6B được nhận phần thưởng của cô giáo chủ nhiệm và mỗi em được nhận phần thưởng như nhau. Cô giáo chủ nhiệm đã chia hết 54 quyển vở và 45 bút bi. Hỏi số học sinh tổ 1 của lớp 6B là bao nhiêu? Biết mỗi tổ của lớp có số học sinh nhiều hơn 3.
9. Tính số học sinh của một trường biết rằng mỗi lần xếp hàng 4, hàng 5, hàng 6, hàng 7 đều vừa đủ hàng và số học sinh của trường trong khoảng từ 415 đến 421.
10. Tính số đồng chí của một đội văn nghệ bộ đội, biết rằng mỗi lần xếp hàng 2, hàng 3, hàng 6, hàng 7 đều vừa đủ hàng và số người của đội văn nghệ trong khoảng từ 40 đến 45.

HƯỚNG DẪN


1. a) Số 12 không phải là ước chung của 24 và 40 vì 40 12.
b) Số 124 là bội chung của 31; 62 và 4 vì 124 chia hết cho các số đã cho.
2.	a) 36[image: ] BC (6; 21).			b) 3[image: ]ƯC (30; 42).
c) 30 [image: ] BC(5; 12; 15).			d) 4 [image: ] ƯC(16;20;30).

3.  	a) Vì Ư (24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24};
Ư (40) = {1; 2; 4; 5; 8; 10; 20; 40};
=> ƯC (24;40) = {1;2;4;8}.
b) Vì B (2) = {0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24;... };
B(8) = {0,8; 16; 24; 32; 40;...}.
=> BC (2;8) = (0;8; 16;24;32;...}.
4. Tương tự 3. Học sinh tự làm.

5. 	a) AB là tập hợp các học sinh vừa học giỏi Toán vừa học giỏi Ngoại ngữ.

b) A B là tập hợp B các số chia hết cho 9.

c) A B là tập hợp B các số chia hết cho 10.
6. Tương tự 5. Học sinh tự làm.
7. Ta thấy số phần thưởng phải là ước chung của 129 và 215.
ƯC (129; 215) = (1; 43}. Vì số học sinh của lớp 6A không thể bằng 1 nên số học sinh lớp 6A bằng 43.
8. Tương tự 7. Tổ 1 của lớp 6B có 9 học sinh..

9. Gọi số học sinh của trường là a (415 < a < 421, a  N).

Vì mỗi lần xếp hàng 4, hàng 5, hàng 6, hàng 7 đều vừa đủ hàng nên a chia hết cho 4; 5; 6; 7. Tức là a  BC (4; 5; 6; 7).
Ta có: BC(4;5;6;7) = {0;420;840;...}.
Mà 415 < a < 421 nên a = 420.
Vậy số học sinh của trường là 420 học sinh
10. Tương tự 9. Số đồng chí của đội văn nghệ là 42 đồng chí.
III.PHIẾU TỰ LUYỆN

Bài 1: điền kí hiệu  vào ô cho đúng.

 
Bài 2: Tìm các số tự nhiện x sao cho:
a) 

 và  
b) 

 và 
c) 

 và 
d) 

 và 
e) 

 và 
f) 

 và 
Bài 3: Viết các tập hợp bội của các số sau:
a) Viết các tập hợp A bội của 2 nhỏ hơn 40.
b) Viết các tập hợp B bội của 5 nhỏ hơn 100.
c) Viết giao của 2 tập hợp A và B.
d) 
Dùng kí hiệu   để thể hiện quan hệ giữa tập hợp giao với mỗi tập A và B.

Bài 4: Tìm  biết:
a) 
 
b) A là tập hợp các số chia hết cho 4 nhỏ hơn 50
B là tập hợp các số chia hết cho 8 nhỏ hơn 60
c) A là tập hợp các số tự nhiên chia hết 5 có hai chữ số.
B là tập hợp các số tự nhiên chia hết cho 10 có hai chứ số.
d) A tập hợp số lẻ nhỏ hơn 20
B tập hợp số chẵn nhỏ hơn 20.
Bài 5: Tìm các tập hợp sau:
a) 

 và  
b) 

 và  
c) 

 và  
d) 

 và  
e) 

 và 
f) 

 và 
Bài 6: số học sinh khối 6 của một trường là một sô lớn hơn 900 và là số có 3 chữ số. Mỗi lần xếp hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều vừa đủ không thừa một ai. Hỏi trường có bao nhiêu học sinh?
Bài 7: số học sinh khối 7 của một trường học nếu xếp hàng 4, hàng 5, hàng 6 thìdư một người nhưng nếu xếp hàng 7 thì vừa đủ. Biết số học sinh chưa đến 400. Tính số học sinh?
Bài 8: Cho 

 
Hãy xác định B.

HƯỚNG DẪN 

Bài 1: điền kí hiệu  vào ô cho đúng.

 
Bài 2: Tìm các số tự nhiên x sao cho:
a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 
 
Bài 3: Viết các tập hợp bội của các số sau:
a) 
 
b) 
 
c) 
 
d) 
 

Bài 4: Tìm  biết:
a) 
 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
Bài 5: Tìm các tập hợp sau:
a) 

 và  

 
b) 

 và  

Ta có:  

           

  
c) 

 và  

 
d) 

 và  

 

 


e) 

 và 


f) 

 và 


Bài 6: 

Gọi a là số học sinh của trường 

Vì khi xếp hàng 3 hàng 4, hàng 5 vừa đủ nên  

 

 


Mà   nên  
Vậy số học sinh của trường là 960 học sinh.
Bài 7: 

Gọi số học sinh là x 

Vì xếp hàng 4, hàng 5, hàng 6 thì dư 1 học sinh nên  


Ta có 

         



Mà số học sinh chưa đến 400 nên 
· 
 không có x thỏa mãn.
· 

· 

· 

· 

· 

· 



Vì  nên  thỏa mãn.
Vậy số học sinh khối 7 là 119 học sinh.
Bài 8:

       


1.Đường tuy gắn không đi sẽ không đến-Việc tuy nhỏ không làm sẽ không nên
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